
 Kỳ II năm 

học 2023-

2024 

 Kỳ I năm 

học 2024-

2025 

Tổng cộng

 Kinh phí 

điều chỉnh 

giảm 

 Kinh phí 

điều chỉnh 

tăng 

Tổng cộng 653.760    246.416       407.344     653.760      77.872        77.872         653.760     

I Cấp mầm non -            2.880           -             2.880          -              2.880           2.880         

1    Trường MN Bình Chương -            2.880           -             2.880          -              2.880           2.880         

II Cấp Tiểu học 233.280    122.864       144.688     267.552      13.360        47.632         267.552     

     1 Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 12.960      7.200           7.488         14.688        -              1.728           14.688       

     2 Trường TH số 2 Bình Nguyên 12.960      7.200           7.888         15.088        -              2.128           15.088       

     3 Trường TH  Bình Chánh 25.920      18.032         7.488         25.520        400             -              25.520       

     4 Trường TH số 1 Bình Thạnh -            7.200           7.488         14.688        -              14.688         14.688       

     5 Trường TH số 2 Bình Thạnh 25.920      18.432         7.488         25.920        -              -              25.920       

     6 Trường TH Bình Thuận 12.960      7.200           5.760         12.960        -              -              12.960       

     7 Trường TH Bình Trị 12.960      7.200           7.488         14.688        -              1.728           14.688       

     8 Trường TH số 2 Bình Hải 12.960      7.200           7.488         14.688        -              1.728           14.688       

     9 Trường TH số 1 Bình Châu 25.920      7.200           18.720       25.920        -              -              25.920       

   10 Trường TH số 2 Bình Châu 64.800      14.400         37.440       51.840        12.960        -              51.840       

   11 Trường TH Bình Thanh 12.960      7.200           7.488         14.688        -              1.728           14.688       

   12 Trường TH số 1 Bình Minh 12.960      14.400         14.976       29.376        -              16.416         29.376       

   13 Trường TH số 2 Bình Minh -            -               7.488         7.488          -              7.488           7.488         

III Cấp THCS 420.480    120.672       262.656     383.328      64.512        27.360         383.328     

     1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 38.880      14.400         24.480       38.880        -              -              38.880       

     2 Trường THCS Bình Chánh 57.600      7.200           37.440       44.640        12.960        -              44.640       

     3 Trường THCS Bình Thạnh -            -               7.488         7.488          -              7.488           7.488         

     4 Trường THCS Bình Thuận 12.960      -               14.976       14.976        -              2.016           14.976       

     5 Trường THCS Bình Hải 38.880      7.200           14.976       22.176        16.704        -              22.176       

Ghi chú

PHỤ BIỂU 05

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

 THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số  2346/QĐ-UBND ngày 14/ 11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)
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     6 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 38.880      14.400         24.480       38.880        -              -              38.880       

     7 Trường THCS Bình Châu 25.920      -               14.976       14.976        10.944        -              14.976       

     8 Trường THCS Bình Thanh 25.920      14.400         11.520       25.920        -              -              25.920       

     9 Trường TH và THCS Bình Chương 38.880      21.600         29.952       51.552        -              12.672         51.552       

   10 Trường THCS Bình Mỹ 12.960      5.472           7.488         12.960        -              -              12.960       

   11 Trường THCS Bình Minh 38.880      21.600         22.464       44.064        -              5.184           44.064       

   12 Trường TH và THCS Bình An 51.840      7.200           29.952       37.152        14.688        -              37.152       

   13 Trường TH và THCS Bình Khương 38.880      7.200           22.464       29.664        9.216          -              29.664       
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